	TRƯỜNG TH MINH CHÂU


	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I  

Năm học: 2022 - 2023
MÔN TIẾNG VIỆT -  LỚP 4

( Thời gian 60 phút không kể phần đọc thành tiếng)


Họ và tên:…………………………….…………………………….……....Lớp 4…………

	Điểm

Bằng số: ………………

Bằng chữ: ……………
	Giám thị

(Kí, ghi rõ họ tên)


	Giám khảo

(Kí, ghi rõ họ tên)




A. KIỂM TRA ĐỌC: ( 10 điểm)

I. Đọc thành tiếng: (3điểm) GV cho học sinh đọc các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 17 và trả lời nội dung các câu hỏi của bài.  

II. Đọc thầm và làm bài tập: (7điểm)

I. Đọc thầm 
                               Chợ Tết

	Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà gianh
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh
Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết

Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc
Những thằng cu áo đỏ chạy lon ton
Vài cụ già chống gậy bước lom khom
Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ
Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ
Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu
Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau
Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa
Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa
Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh
Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh
Người mua bán ra vào đầy cổng chợ…


                                                                      Trích Chợ tết - ĐOÀN VĂN CỪ
II. Dựa trên nội dung bài đọc, trả lời các câu hỏi sau:
1. (0,5 điểm) Bài thơ trên tả cảnh khu chợ vào thời điểm nào trong năm?
A. Tết Nguyên Đán
B. Tết Trung Thu
C. Tết Độc Lập
2. (0,5 điểm) Từ nào sau đây không được dùng để miêu tả không khí đi chợ Tết của người dân trong bài thơ?
A. Tưng bừng
B. Buồn bã
C. Vui vẻ
3. (0,5 điểm) Trong bài thơ xuất hiện 7 màu sắc, đó là:
A. Trắng, đỏ, hồng, tím, trắng, xanh, vàng
B. Trắng, đỏ, hồng, trắng, xanh, vàng, lam
C. Trắng, đỏ, cam, lam, trắng, xanh, vàng
4. (0,5 điểm) Tác giả so sánh giọt sương với hình ảnh gì?
A. Giọt sữa
B. Ruộng lúa
C. Áo the xanh
5. (1 điểm) Bài thơ có sử dụng 5 từ láy, đó là:
A. Tưng bừng, ôm ấp, lon ton, lặng lẽ, ngộ nghĩnh
B. Tưng bừng, lon ton, lặng lẽ, ngộ nghĩnh, bình minh
C. Tưng bừng, lon ton, lom khom, lặng lẽ, ngộ nghĩnh
6. (1 điểm) Câu thơ Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh sử dụng biện pháp tu từ nào?
A. Nhân hóa
B. So sánh
C. Không dùng biện pháp nào
7. (1 điểm) Đặt một câu kể theo mẫu: Ai làm gì? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. (1 điểm) Tìm một từ trái nghĩa với từ “Quyết tâm” rồi đặt câu với từ đó.
Từ: ………..…………………………………………………………………………………………………….…
Đặt câu: …...……………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

9. (1 điểm) Em hãy đặt một câu hỏi để thể hiện thái độ khen hoặc chê.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

I. Chính tả: (2 điểm) Nghe viết bài: Văn hay chữ tốt (Tiếng Việt 4 - Tập 1- Trang 129). Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn: “Sáng sáng, ông cầm que ... là người văn hay chữ tốt”

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


II. Tập làm văn (8 điểm)

Đề bài: Em hãy tả một đồ chơi hoặc một đồ dùng học tập của em mà em yêu thích.

Bài làm

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


